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1 1000200003 Trương Ngọc Thùy An 02/10/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

2 1000200445 Trần Thị Thúy An 14/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

3 1000200006 Bùi Tuấn Anh 23/02/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

4 1000200012 Nguyễn Thị Tú Anh 19/11/91 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

5 1000200015 Phan Vân Anh 24/06/86 Cà Mau x x x x

Học bạ các lớp 
10,11,12 (bản 

sao công 
chứng); Giấy 

khám sức 
khỏe.

6 1000200020 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/09/91 Bình Thuận x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

7 1000200022 Phạm Hoài Bảo 09/06/91 Lâm Đồng x x x x x x Đủ hồ sơ

8 1000200024Đỗ Tư Bình 20/10/88
Quảng 
Bình

x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

KT10C1 (TỐT NGHIỆP THPT)
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9 1000200027Đinh Thị Bảo Châu 03/04/89 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

10 1000200032Đặng Trọng Công 11/04/91 Đăk Lăk x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

11 1000200055 Ngô Kim Trang Đài 14/11/92 Đồng Nai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

12 1000200056 Nguyễn Thị Trang Đài 28/09/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

13 1000200058 Nguyễn Thị Trúc Đào 12/11/88 Đồng Tháp x x x x

Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức 
khỏe.

14 1000200059 Nguyễn Anh Đạt 02/10/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

15 1000200072 Vương Thị Thu Hà 15/04/89 Nam Định x x x x x x Đủ hồ sơ
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16 1000200075 Lê Ngọc Hân 21/06/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

17 1000200078 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/09/90 Tây Ninh x x x x x x Đủ hồ sơ
18 1000200083 Hồ Thị Hồng Hạnh 27/04/86 Bình Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ
19 1000200088 Trần Thị Ngọc Hạnh 26/10/90 Tp.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

20 1000200090 Lê Thị Hậu 12/11/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

21 1000200096 Bùi Trung Hiếu 13/07/85
Quảng 
Bình

x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

22 1000200099 Nguyễn Doãn Hiếu 05/10/90 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

23 1000200100 Nguyễn Thị Hiếu 15/09/90 Đồng Tháp x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

24 1000200103Đặng Thị Khánh Hòa 23/12/92 Phú Yên x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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25 1000200110 Chiêu Phượng Hoàng 06/12/85 TPHCM x x x x x
Giấy khai sinh 
(bản sao công 

chứng).

26 1000200113 Phạm Triệu Ngọc Hoàng 04/04/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

27 1000200116 Trần Thị Thúy Hồng 17/07/92 Tiền Giang x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

28 1000200119Đinh Hồng Hưng 07/02/92 Gia Lai x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

29 1000200120Đặng Thị Mỹ Hương 23/08/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

30 1000200124 Nguyễn Thị Ngọc Hương 05/01/89 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

31 1000200129 Phan Thái Huy 14/01/91 Phú Yên x x x x x x Đủ hồ sơ
32 1000200130 Phan Tuấn Huy 06/04/90 Ninh Bình x x x x x x Đủ hồ sơ

33 1000200136 Lê Trần Thanh Huyền 16/07/92 Kon Tum x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

4



TT MSHS HỌ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH HỌC BẠ
KHAI
SINH

GIẤY 
SỨC 

KHỎE

BẰNG TỐT 
NGHIỆP

HỒ SƠ 
HSSV

HỒ SƠ 
XÉT 

TUYỂN

GHI CHÚ 
(Đủ hồ sơ Hoặc 
Hồ sơ cần bổ 

sung)

34 1000200137 Nguyễn Thị Trâm Huyền 28/05/88
Thừa Thiên 

Huế
x x x x x x Đủ hồ sơ

35 1000200448 Mai Thanh Huyền 18/03/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

36 1000200140Đào Vũ Mai Khanh 31/12/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

37 1000200142 Lê Thị Xuân Khoa 17/03/92 Tiền Giang x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

38 1000200143 Dương Chung Kiên 24/10/88 Lâm Đồng x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

39 1000200158 Bùi Thanh Liêm 10/09/91 Tây Ninh x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

40 1000200159 Nguyễn Thị Bích Liên 03/05/87 Tây Ninh x x x x x x Đủ hồ sơ

41 1000200165 Trần Thị Mỹ Linh 03/02/92 TPHCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

42 1000200166Đỗ Thị Thu Loan 17/06/92 Tây Ninh x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

43 1000200167 Lê Thị Hồng Loan 29/12/86 TP HCM x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

44 1000200425 Nguyễn Bình Phương Loan 20/08/91 TP.HCM x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.
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45 1000200178 Lành Thị Uyên Ly 27/10/91 Đak Lak x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

46 1000200182 Nguyễn Thị Thanh Mai 15/03/92 TP HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

47 1000200450 Nguyễn Thị Châu Mai 24/10/92
Quảng 
Ngãi

x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

48 1000200185 Phạm Thị Trà Mi 16/04/90 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ
49 1000200186 Lê Quang Minh 11/08/87 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

50 1000200451 Lê Thị Mùi 25/05/92
Thừa Thiên-

Huế
x x x x

Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức 
khỏe.

51 1000200191 Trương Trà My 23/04/92 Cà Mau x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

52 1000200193 Nguyễn Hoàng Nam 25/02/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
53 1000200198 Nguyễn Thanh Kim Ngân 03/11/91 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ
54 1000200199 Nguyễn Thị Thủy Ngân 22/02/90 Lâm Đồng x x x x x x Đủ hồ sơ
55 1000200200 Bùi Minh Ngọc 19/10/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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56 1000200209 Dương Quỳnh Nhi 10/09/92
Ninh 

Thuận
x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

57 1000200217Đỗ Thị Hồng Nhung 03/05/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

58 1000200444 Nguyễn Thị Mỹ Nương 15/07/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

59 1000200233Đặng Thị Thanh Phúc 08/08/86 Hà Tĩnh x x x x x x Đủ hồ sơ

60 1000200250 Nguyễn Võ Minh Quân 09/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

61 1000200252Đào Mỹ Quyên 05/02/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

62 1000200253 Huỳnh Ngọc Quyên 23/11/86 Đồng Tháp x x x x x x Đủ hồ sơ
63 1000200259 Phy Sorya 09/06/90 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

64 1000200260 Nguyễn Thị Tuyết Sương 05/06/92 Bình Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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65 1000200270 Trần Đỗ Hoàng Tâm 20/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

66 1000200559 Phạm Thị Băng Tâm 10/03/92
Quảng 
Bình

x x x x x

Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

67 1000200275 Cao Thành Tấn 01/01/92 Bến Tre x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

68 1000200446 Huỳnh Ngọc Thanh 02/11/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

69 1000200281 Dương Thị Thanh Thảo 19/09/92
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

70 1000200282 Huỳnh Thị Thanh Thảo 26/04/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

71 1000200290 Nguyễn Thị Mai Thảo 04/03/89 Vĩnh Long x x x x x x Đủ hồ sơ
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72 1000200299 Vũ Nguyên Phương Thảo 08/07/91 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

73 1000200429 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/06/88 TP.HCM x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

74 1000200300 Trần Nguyễn Khoa Thi 05/11/90 Vĩnh Long x x x x x x Đủ hồ sơ
75 1000200303 Nguyễn Trương Bảo Thịnh 16/02/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
76 1000200304 Võ Hồng Thơ 26/03/86 Cà Mau x x x x x x Đủ hồ sơ

77 1000200310 Nguyễn Minh Thư 16/09/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

78 1000200315 Dương Mộng Thúy 29/10/88 Cà Mau x x x x x x Đủ hồ sơ

79 1000200320  Lê Thị Lệ Thủy 20/05/91
Quảng 
Nam

x x x x x x Đủ hồ sơ

80 1000200335 Trần Thị Ngọc Trâm 12/09/83 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

81 1000200426 Huỳnh Thị Bích Trâm 12/06/91
Ninh 

Thuận
x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

82 1000200339 Trần Bảo Trân 09/11/88 Bình Thuận x x x x x
Giấy khám 
sức khỏe.

83 1000200340Đỗ Thị Huỳnh Trang 11/06/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

84 1000200351 Nguyễn Thị Thu Trang 24/07/89 Bình Tân x x x x x x Đủ hồ sơ
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85 1000200355 Trần Thị Huyền Trang 01/12/92 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

86 1000200363 Nguyễn Trúc Trí 01/08/86 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ
87 1000200365 Nguyễn Kim Trinh 08/03/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
88 1000200366 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 02/01/91 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ

89 1000200454 Nguyễn Thành Trung Tây Ninh x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

90 1000200376 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 31/05/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
91 1000200387 Nguyễn Thị Phương Uyên 20/09/88 TP HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
92 1000200456 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 07/11/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

93 1000200393 Ngô Kim Vân 14/03/90 Cần Thơ x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

94 1000200405 Nguyễn Văn Vương 26/01/90 Hà Nam x x x x

Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 
chứng); Giấy 

khám sức 
khỏe.

95 1000200407 Sử Thị Huyền Vy 25/02/91 Khánh Hòa x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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96 1000200408Đỗ Thị Xuân 04/03/92 Thanh Hóa x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

97 1000200409Đoàn Thị Xuân 26/10/92 Nam Định x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

98 1000200412 Nguyễn Thanh Xuân 24/07/90 Vĩnh Long x x x x x x Đủ hồ sơ
99 1000200413 Nguyễn Thị Xuân Xuân 20/10/91 Đăk Lăk x x x x x x Đủ hồ sơ

100 1000200417 Phan Thị Chúc Y 20/11/92 Phú Yên x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).

101 1000200419 Nguyễn Thị Hoàng Yến 08/07/87 TP.HCM x x x x x

Bằng Tốt 
Nghiệp THPT 
(Bản sao công 

chứng).
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